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BÁO CÁO 

Kết quả xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, 

có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc 

 

Thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn 

đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 và Công văn số 187/UBDT-DTTS ngày 27/02/2021 

của Ủy ban Dân tộc về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:  

1. Đối tượng xác định 

Theo quy định tại Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ: Đối tượng xác định là các dân tộc thiểu số sinh sống ổn định 

thành cộng đồng trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 

33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 

2025;  

Ngày 15/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Báo cáo số 09/BC-

UBND về kết quả rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó: 

- Số xã thuộc khu vực III: 22 xã; 

- Số thôn đặc biệt khó khăn: 116 thôn (trong đó có 109 thôn thuộc xã khu vực 

III; 07 thôn thuộc vùng DTTS còn lại). 

- Trên địa bàn tỉnh có 39 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống, nhưng chỉ có 

03 dân tộc chính sinh sống ổn định thành cộng đồng lâu đời trên địa bàn các xã khu 

vực III và các thôn đặc biệt khó khăn:  

+ Dân tộc Bana: 5.883 hộ; 

+ Dân tộc Hrê: 2.930 hộ; 

+ Dân tộc Chăm: 1.843 hộ. 

2. Kết quả rà soát  

Tỷ lệ hộ nghèo của 03 dân tộc chính sống ổn định thành cộng đồng tại các xã 
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khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn, trên địa bàn tỉnh Bình Định như sau: 

- Dân tộc Bana:  

+ Số hộ nghèo: 3.189 hộ 

+ Tỷ lệ hộ nghèo: 54,21% 

- Dân tộc Hrê:  

 + Số hộ nghèo: 1.887 hộ 

+ Tỷ lệ hộ nghèo: 64,4% 

- Dân tộc Chăm:  

+ Số hộ nghèo: 1.103 hộ 

+ Tỷ lệ hộ nghèo: 59,85%  

Căn cứ vào kết quả trên với tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo (1) tại Quyết định số 

39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trên địa bàn tỉnh Bình 

Định có 03 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn giai đoạn 2021 – 2025; cụ thể: 

- Dân tộc Bana: Tỷ lệ hộ nghèo 54,21% > 33,45%, đáp ứng tiêu chí (1); 

- Dân tộc Hrê: Tỷ lệ hộ nghèo 64,4% > 33,45%, đáp ứng tiêu chí (1); 

- Dân tộc Chăm: Tỷ lệ hộ nghèo 59,85% > 33,45%, đáp ứng tiêu chí (1). 

 (Kèm theo Biểu tổng hợp chi tiết; Báo cáo thẩm định của cơ quan chuyên 

môn về công tác dân tộc và các tài liệu kiểm chứng liên quan) 

3. Kiến nghị Ủy ban Dân tộc tổ chức thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn 

đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định gồm các dân tộc sau đây: 

- Dân tộc Bana;  

- Dân tộc Hrê;  

- Dân tộc Chăm.  

UBND tỉnh Bình Định báo cáo Ủy ban Dân tộc xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- CVP, PVP NN; 

- Lưu: VT, K3. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
                                                                                                                                                                                                                                        



Số hộ 

DTTS

Tỷ lệ 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

TỈNH BÌNH ĐỊNH 28 135 15021 10762 71,65 7353 48,95 6226 57,85

1 Dân tộc Bana 5883 39,17 3189 54,21

2 Dân tộc Hrê 2930 19,51 1887 64,4

3 Dân tộc Chăm 1843 12,27 1103 59,85

4 Dân tộc Thái 59 0,39 26 44,07

5 Dân tộc Tày 10 0,07 5 50

6 Dân tộc Dao 6 0,04 6 100

7 Dân tộc Nùng 2 0,01 2 100

8 Dân tộc Thổ 2 0,01 1 50

9 Dân tộc Gia Rai 1 0,01 1 100

10 Dân tộc Mường 22 0,15 6 27,27

11 Dân tộc Cơ tu 1 0,01 0 0

12 Dân tộc Đan Lai 1 0,01 0 0

13 Dân tộc Sán Diều 1 0,01 0 0

14 Dân tộc Khơ Me 1 0,01 0 0

A HUYỆN VĨNH THẠNH 8 39 3979 2627 66,02 1945 48,88 1400 53,29

Tổng 

số

Không 

biết đọc, 

không 

biết viết 

tiếng 

Việt

Tỷ lệ 

(%) 

Số trẻ em DTTS 

dưới 1 tuổi

Số người DTTS từ 15 

tuổi trở lên

Ghi 

chú

Số 

sinh 

ra 

sống 

trong 

năm

Số 

chết 

trong 

năm

Tỷ 

suất 

chết 

(‰)

Tổng 

số hộ

Hộ DTTS

Tổng 

số hộ 

nghèo

Tỷ lệ 

(%)

Hộ 

nghèo 

DTTS

Tỷ lệ 

(%) 

BIỂU TỔNG HỢP

SỐ LIỆU CÁC DÂN TỘC CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN, CÓ KHÓ KHĂN ĐẶC THÙ GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH BÌNH ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày      tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định)

TT
Tên xã, thôn/

Dân tộc

Tổng 

số xã

Tổng 

số 

thôn

Khu 

vực 

của 

xã, 

thôn

Dân số Hộ nghèo
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

I Xã Vĩnh Sơn 6 III 902 804 413 410 48 0 2.264 451

Dân tộc Bana 795 410 48 0 0 2.264 451

Dân tộc Mường 6 0 0 0 0 0

Dân tộc Tày 2 0 0 0 0 0

Dân tộc Đan Lai 1 0 0 0 0 0

1
Thôn K2 ĐBKK 229 212 110 109 14 0 629 158

Dân tộc Bana 208 109 14 0 629 158

Dân tộc Mường 4 0 0 0 0 0

2 Thôn K3 ĐBKK 127 88 55 54 6 0 232 35

Dân tộc Bana 86 54 6 0 232 35

Dân tộc Tày 1 0 0 0 0 0

Dân tộc Mường 1 0 0 0 0 0

3 Thôn K4 ĐBKK 221 215 103 103 8 0 588 130

Dân tộc Bana 215 103 8 0 588 130

4

Thôn K8
ĐBKK 133 129 55 55 9 0 381 50

Dân tộc Bana 127 55 9 0 381 50

Dân tộc Đan Lai 1 0 0 0 0 0

Dân tộc Tày 1 0 0 0 0 0

5 Thôn Suối Đá ĐBKK 104 74 44 43 3 0 204 38

Dân tộc Bana 74 43 3 0 204 38

6 Thôn Suối Cát ĐBKK 88 86 46 46 8 0 230 40

Dân tộc Bana 85 46 8 0 230 40

Dân tộc Mường 1 0 0 0 0 0

II Xã Vĩnh Kim 6 III 552 522 286 284 6 0 1.457 140

Dân tộc Bana 513 279 6 0 1.442 140

Dân tộc Mường 6 3 0 0 13 0

Dân tộc Chăm 1 1 0 0 1 0

Dân tộc Thái 2 1 0 0 1 0

1 Thôn K6 ĐBKK 174 171 86 86 2 0 495 40

Dân tộc Bana 168 85 2 0 490 40

Dân tộc Mường 3 1 0 5 0
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

2 Thôn O5 ĐBKK 152 150 73 73 1 0 421 31

Dân tộc Bana 149 72 1 0 420 31

Dân tộc Chăm 1 1 0 1 0

3 Thôn O2 ĐBKK 49 49 42 42 0 138 21

Dân tộc Bana 49 49 42 0 138 21

4 Thôn O3 ĐBKK 35 34 20 20 1 0 74 15

Dân tộc Mường 1 1 0 1

Dân tộc Bana 33 19 1 0 73 15

5 Thôn Đăk Tra ĐBKK 100 76 43 41 0 102 20

Dân tộc Mường 1 1 0 6 0

Dân tộc Bana 75 40 1 0 96 20

6 Thôn Kông Trú ĐBKK 42 42 22 22 1 0 79 13

Dân tộc Bana 39 21 1 0 77 13

Dân tộc Thái 2 1 0 1 0

Dân tộc Mường 1 0 0 1 0

III Xã Vĩnh Hiệp 7 III 1052 243 476 111 13 0 576 44

Dân tộc Bana 236 104 11 0 564 42

Dân tộc Chăm 2 2 0 0 4 0

Dân tộc Dao 5 5 2 0 8 2

1 Thôn Thạnh Quang ĐBKK 61 51 28 23 4 0 51 5

Dân tộc Bana 51 23 4 0 51 5

2 Thôn Hà Ri ĐBKK 150 149 70 69 8 0 400 28

Dân tộc Bana 142 62 6 0 388 26

Dân tộc Chăm 2 2 0 4

Dân tộc Dao 5 5 2 0 8 2

3 Thôn Tà Lét ĐBKK 43 43 19 19 1 0 125 11

Dân tộc Bana 43 19 1 0 125 11

4 Thôn Vĩnh Thọ 187 0 84 0

5 Thôn Vĩnh Phúc 181 0 81 0

6 Thôn Vĩnh Khương 122 0 55 0

7 Thôn Vĩnh Cửu 308 0 139 0
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

IV Xã Vĩnh Hảo 1 103 92 66 66 5 0 263 12

Dân tộc Bana 87 63 4 0 256 12

Dân tộc Hrê 4 2 1 0 6 0

Dân tộc Dao 1 1 0 0 1 0

1 Thôn Tà Điệk ĐBKK 103 92 66 66 5 0 263 12

Dân tộc Bana 87 63 4 0 256 12

Dân tộc Hrê 4 2 1 0 6 0

Dân tộc Dao 1 1 0 0 1 0

V Xã Vĩnh Hòa 7 III 589 213 309 136 9 0 460 18

Dân tộc Bana 207 133 8 0 429 18

Dân tộc Thái 6 3 0 22 0

1 Thôn M6 ĐBKK 108 67 38 38 2 0 0 172 5

Dân tộc Bana 61 35 1 0 5

Dân tộc Thái 6 3 1 0 167 5

2 Thôn M9 ĐBKK 93 93 61 61 1 154 5

Dân tộc Bana 93 61 0 13

3 Thôn M10 ĐBKK 52 52 36 36

Dân tộc Bana 52 36

4 Thôn M7 62 1 31 1

Dân tộc Bana 1 1

5 Thôn M8 48 0 25 0

6 Thôn Tiên An 99 0 41 0

7 Thôn Tiên Hòa 127 0 53 0

VI Xã Vĩnh Thuận 8 III 425 402 206 204 24 0 1035 86

Dân tộc Bana 389 200 24 0 1035 86

Dân tộc Thái 5 0 0 0 0 0

Dân tộc Mường 1 1 0 0 0 0

Dân tộc Chăm 2 0 0 0 0 0

Dân tộc Tày 1 0 0 0 0 0

Dân tộc Hrê 2 2 0 0 0 0

Dân tộc Nùng 1 1 0 0 0 0

Dân tộc Cơ Tu 1 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

1 Làng 1 1 ĐBKK 60 51 38 36 2 0 140 22

Dân tộc Bana 50 36 2 0 140 22

Dân tộc Thái 1 0 0 0 0

2 Làng 2 1 ĐBKK 75 65 34 34 2 0 167 16

Dân tộc Bana 56 31 2 0 167 16

Dân tộc Thái 4 0 0 0 0

Dân tộc Mường 1 1 0 0 0

Dân tộc Chăm 1 0 0 0 0

Dân tộc Tày 1 0 0 0 0

Dân tộc Hrê 1 1 0 0 0

Dân tộc Nùng 1 1 0 0 0

3 Làng 3 1 ĐBKK 53 53 29 29 3 0 129 12

Dân tộc Bana 53 29 3 0 129 12

4 Làng 4 1 ĐBKK 38 38 19 19 2 0 76 9

Dân tộc Bana 38 19 2 0 76 9

5 Làng 5 1 ĐBKK 60 56 25 25 7 0 145 12

Dân tộc Bana 55 24 7 0 145 12

Dân tộc Hrê 1 1 0 0 0

6 Làng 6 1 ĐBKK 32 32 12 12 1 0 82 1

Dân tộc Bana 32 12 1 0 82 1

7 Làng 7 1 ĐBKK 51 51 21 21 3 0 142 8

Dân tộc Bana 49 21 3 0 142 8

Dân tộc Chăm 1 0 0 0 0

Dân tộc  Cơ Tu 1 0 0 0 0

8 Làng 8 1 ĐBKK 56 56 28 28 4 0 154 6

Dân tộc Bana 56 28 4 0 154 6

VII Xã Vĩnh Thịnh 2 166 166 87 87 7 499 0

Dân tộc Thái 6 6 0 0

Dân tộc Bana 160 81 7 499 0

1 Thôn M2 ĐBKK 96 96 51 51 3 299 0

Dân tộc Bana 96 51 3 299 0

2 Thôn M3 ĐBKK 70 70 36 36 4 200 0

Dân tộc Bana 64 30 4 200 0
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

Dân tộc Thái 6 6 0 0

VIII Thị trấn Vĩnh Thạnh 2 190 185 102 102 10 0 495 20

Dân tộc Bana 180 102 10 0 495 20

Dân tộc Mường 4 0 0 0 307 13

Dân tộc Hrê 1 0 0 0 297 13

1 Khu phố Klot Pok ĐBKK 112 108 56 56 6 0 307 13

Dân tộc Bana 103 56 6 0 297 13

Dân tộc Mường 4 0 0 0 8 0

Dân tộc Hrê 1 0 0 0 2 0

2 Khu phố Kon Kring ĐBKK 78 77 46 46 4 0 188 7

Dân tộc Bana 77 46 4 0 188 7

B HUYỆN VÂN CANH 5 35 4891 3413 69,78 2349 48,03 2024 59,3

I Xã Canh Hòa 3 III 551 518 350 344 42 0 1.446 296

Dân tộc Chăm 328 223

Dân tộc Bana 187 119

Dân tộc Tày 2 2

Dân tộc Thổ 1 0

1 Làng Canh Thành ĐBKK 295 266 189 184 27 0 706 143

Dân tộc Chăm 259 179 27 0 690 142

Dân tộc Bana 4 3 0 0 7 1

Dân tộc Tày 2 2 0 0 6 0

Dân tộc Thổ 1 0 0 0 3 0

2 Làng Canh Phước ĐBKK 148 145 102 101 9 0 423 84

Dân tộc Chăm 67 42 3 0 182 35

Dân tộc Bana 78 59 6 0 241 49

3 Làng Canh Lãnh ĐBKK 108 107 59 59 6 0 317 69

Dân tộc Chăm 2 2 0 0 5 1

Dân tộc Bana 105 57 6 0 312 68

II Xã Canh Liên 8 III 759 755 473 473 23 3 1399 23

Dân tộc Chăm 107 41

Dân tộc Bana 633 423

Dân tộc Thái 4 2

Dân tộc Mường 2 1
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

Dân tộc Nùng 1 1

Dân tộc Hrê 4 3

Dân tộc Tày 3 1

Dân tộc Gia Rai 1 1

1 Làng Hà Giao ĐBKK 154 154 91 91 5 1 288 5

Dân tộc Bana 122 79 5 1 135 5

Dân tộc Chăm 25 8 0 0 145 0

Dân tộc Thái 4 2 0 0 5 0

Dân tộc Mường 1 0 0 0 1 0

Dân tộc Nùng 1 1 0 0 1 0

Dân tộc Hrê 1 1 0 0 1 0

2 Làng Kon Lót ĐBKK 72 72 41 41 3 0 166 3

Dân tộc Bana 66 39 3 0 160 3

Dân tộc Chăm 4 1 0 0 4 0

Dân tộc Tày 1 0 0 0 1 0

Dân tộc Mường 1 1 0 0 1 0

3 Làng Kà Nâu ĐBKK 70 70 44 44 2 0 190 0

Dân tộc Bana 67 43 2 0 187 0

Dân tộc Chăm 2 1 0 0 2 0

Dân tộc Hrê 1 0 0 0 1 0

4 Làng Kà Bông ĐBKK 95 95 62 62 4 0 206 5

Dân tộc Bana 89 59 4 0 200 5

Dân tộc Chăm 5 2 0 0 5 0

Dân tộc Hrê 1 1 0 0 1 0

5 Làng Cát ĐBKK 82 82 49 49 2 0 187 3

Dân tộc Bana 77 47 2 0 182 0

Dân tộc Chăm 5 2 0 0 5 0

6 Làng Kà Bưng ĐBKK 40 40 23 23 0 0 80 0

Dân tộc Bana 37 22 0 0 77 0

Dân tộc Chăm 2 0 0 0 2 0

Dân tộc Gia Rai 1 1 0 0 1 0

7 Làng Chồm ĐBKK 96 96 55 55 4 1 194 0

Dân tộc Bana 81 48 3 1 148 0
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

Dân tộc Chăm 14 6 0 0 45 0

Dân tộc Hrê 1 1 1 0 1 0

8 Canh Tiến ĐBKK 150 146 108 108 5 0 376 7

Dân tộc Bana 94 86 2 0 232 3

Dân tộc Chăm 50 21 3 0 142 4

Dân tộc Tày 2 1 0 0 2 0

III Xã Canh Hiệp 5 III 693 541 473 408 100 0 3225 1324

Dân tộc Chăm 523 395

Dân tộc Bana 14 12

Dân tộc Sán Diều 1 0

Dân tộc Hrê 2 1

Dân tộc Mường 1 0

1 Làng Suối Đá ĐBKK 198 194 134 134 15 0 576 287

Dân tộc Chăm 186 127 13 0 552 287

Dân tộc Bana 6 6 2 0 22 0

Dân tộc Sán Diều 1 0 0 0 1 0

Dân tộc Hrê 1 1 0 0 1 0

2 Làng Hiệp Hưng ĐBKK 184 141 123 108 16 0 470 125

Dân tộc Chăm 136 106 12 0 455 125

Dân tộc Bana 4 2 3 0 13  

Dân tộc Hrê 1 0 1 0 2  

3 Làng Hiệp Tiến ĐBKK 143 142 108 108 15 0 415 174

Dân tộc Chăm 138 104 12 0 415 174

Dân tộc Bana 4 4 3 0 9  

4 Làng Canh giao ĐBKK 63 63 58 58 4 0 144 76

Dân tộc Chăm 63 58 4 0 144 76

5 Thôn 4 105 1 14 0 0 0 6   

Dân tộc Mường 1 0 0 0 0 6   

IV Thị trấn Vân Canh 11 III 1881 735 566 345 53 0 1917 159

Dân tộc Chăm 516 251

Dân tộc Bana 205 89

Dân tộc Hrê 2 2

Dân tộc Thái 10 2
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

Dân tộc Mường 1 0

Dân tộc Tày 1 1

1 Khu phố 3 122 5 21 2 0 0 10 0

Dân tộc Mường 1 0 5 0

Dân tộc Chăm 4 2 2 0

2 Khu phố 2 120 1 30 0 0 0 4 0

Dân tộc Chăm 1 0 4 0

3 Khu phố Hiệp Hà ĐBKK 215 186 104 106 17 0 497 35

Dân tộc Hrê 1 1 0 2 1

Dân tộc Chăm 179 99 17 480 29

Dân tộc Bana 6 6 0 15 5

4 Khu phố Hiệp Hội ĐBKK 212 121 77 67 1 0 339 27

Dân tộc Hrê 1 1 0 2 0

Dân tộc Chăm 105 63 1 317 21

Dân tộc Bana 15 3 0 20 6

5 Khu phố Hiệp Giao ĐBKK 258 51 77 41 3 0 143 18

Dân tộc Tày 1 1 0 3 1

Dân tộc Chăm 42 34 3 133 13

Dân tộc Thái 1 1 0 1 0

Dân tộc Bana 7 5 0 6 4

6 Khu phố Đăk Đâm ĐBKK 127 127 50 50 20 0 298 22

Dân tộc Bana 72 43 20 65 15

Dân tộc Chăm 55 7 0 233 7

7 Khu phố Thịnh Văn 1 377 37 81 3 1 0 84 14

Dân tộc Thái 7 1 0 10 2

Dân tộc Bana 18 0 1 57 3

Dân tộc Chăm 12 2 0 17 9

8 Khu phố Thịnh Văn 2 138 18 24 2 1 0 44 0

Dân tộc Thái 1 0 0 1 0

Dân tộc Bana 8 0 0 7 0

Dân tộc Chăm 9 2 0 36 0

9 Khu phố Tân Thuận 121 3 28 0 0 0 11 0

Dân tộc Bana 1 0 0 4 0
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13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

Dân tộc Thái 1 0 0 1 0

Dân tộc Chăm 1 0 0 6 0

10 Khu phố Canh Tân ĐBKK 118 118 46 46 4 0 294 21

Dân tộc Ba na 75 31 1 141 17

Dân tộc Chăm 43 15 3 153 4

11 Khu phố Suối Mây ĐBKK 73 68 28 28 6 0 193 22

Dân tộc Bana 3 1 0 5 7

Dân tộc Chăm 65 27 6 188 15

V Xã Canh Thuận  8 III 1007 864 523 454 48 0 0 2309 586  

Dân tộc Chăm 356 187

Dân tộc Bana 490 258

Dân tộc Thái 15 7

Dân tộc Tày 1 1

Dân tộc Mường 1 1

Dân tộc Hrê 1 0

1 Làng Kà Te  ĐBKK 95 93 43 43 5 0 0 281 58

Dân tộc Bana  92 43 5 0 0 277 54

Dân tộc Chăm 1 0 4 4

2 Làng Hà Văn Trên ĐBKK 98 98 41 41 3 0 0 299 71

Dân tộc Bana 93 40 1 279 69

Dân tộc Chăm 1 0 1 6 2

Dân tộc Thái 4 1 12 0

3 Làng Kà Bưng ĐBKK 58 56 48 48 1 0 0 134 46

Dân tộc Bana 56 48 1 0 0 134 46

4 Làng Hà Văn Dưới ĐBKK 89 87 39 39 2 0 0 218 53

Dân tộc Bana 80 35 2 0 201 48

Dân tộc Chăm 5 2 14 5

Dân tộc Thái 1 1 2 0

Dân tộc Tày 1 1 1 0

5 Làng Hà Lũy ĐBKK 138 136 80 80 8 0 0 303 83

Dân tộc Bana 112 65 6 257 69

Dân tộc Chăm 14 10 2 26 10

Dân tộc Thái 10 5 20 4
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17/16*100
19

6 Thôn Kinh Tế 128 2 70 1 0

Dân tộc Chăm 2 1 5 0

7 Làng Hòn Mẻ ĐBKK 158 151 91 91 14 0 0 360 85

Dân tộc Bana 4 2 2 11 3

Dân tộc Chăm 147 89 9 347 81

8 Làng Kà Xim ĐBKK 243 241 111 111 15 0 0 714 190

Dân tộc Bana 53 25 5 79 38

Dân tộc Chăm 186 85 10 633 152

Dân tộc Mường 1 1 1 0

Dân tộc Hrê 1 0 1 0

C HUYỆN AN LÃO 9 43 4170 3190 76,50 2311 55,42 2086 65,39

I Xã An Trung 7 III 686 662 426 416

Dân tộc Hrê 662 416

1 Thôn 1 ĐBKK 152 151 93 93

Dân tộc Hrê 151 93

2 Thôn 3 ĐBKK 40 40 20 20

Dân tộc Hrê  40 20

3 Thôn 4 ĐBKK 94 93 56 56

Dân tộc Hrê 93 56

4 Thôn 5 ĐBKK 114 113 73 73

Dân tộc Hrê 113 73

5 Thôn 6 ĐBKK 148 148 96 96

Dân tộc Hrê 148 96

6 Thôn 8 ĐBKK 68 68 38 38

Dân tộc Hrê 68 38

7 Thôn Tmang gheng ĐBKK 70 49 50 40

Dân tộc Hrê 49 40

II Xã An Hưng 5 III 439 431 271 270

Dân tộc Hrê 429 268

Dân tộc Bana 2 2

1 Thôn 1 ĐBKK 143 143 87 87

Dân tộc Hrê 141 85

Dân tộc Bana 2 2
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11/7*100
13 14

15= 
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16 17

18= 

17/16*100
19

2 Thôn 2 ĐBKK 73 66 44 43

Dân tộc Hrê 66 43

3 Thôn 3 ĐBKK 81 81 50 50

Dân tộc Hrê 81 50

4 Thôn 4 ĐBKK 114 113 73 73

Dân tộc Hrê 113 73

5 Thôn 5 ĐBKK 28 28 17 17

Dân tộc Hrê 28 17

III Xã An Dũng 4 III 466 465 305 305

Dân tộc Hrê 465 305

1 Thôn 1 ĐBKK 163 163 108 108

Dân tộc Hrê 163 108

2 Thôn 2 ĐBKK 131 130 82 82

Dân tộc Hrê 130 82

3 Thôn 3 ĐBKK 115 115 79 79

Dân tộc Hrê 115 79

4 Thôn 4 ĐBKK 57 57 36 36

Dân tộc Hrê 57 36

IV Xã An Vinh 7 III 529 529 335 335

Dân tộc Hrê 529 335

1

Thôn  1
ĐBKK 52 52 31 31

Dân tộc Hrê 52 31

2

Thôn 2
ĐBKK 115 115 68 68

Dân tộc Hrê 115 68

3

Thôn 3
ĐBKK 85 85 57 57

Dân tộc Hrê 85 57

4

Thôn 4
ĐBKK 56 56 33 33

Dân tộc Hrê 56 33
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5

Thôn 5
ĐBKK 67 67 44 44

Dân tộc Hrê 67 44

6

Thôn 6
ĐBKK 54 54 43 43

Dân tộc Hrê 54 43

7

Thôn 7
ĐBKK 100 100 59 59

Dân tộc Hrê 100 59

V Xã An Nghĩa 5 III 198 190 121 121

Dân tộc Hrê 98 60

Dân tộc Bana 92 61

1

Thôn 1
ĐBKK 44 42 19 19

Dân tộc Hrê 28 13

Dân tộc Bana 14 6

2

Thôn 2
ĐBKK 35 33 24 24

Dân tộc Hrê 9 6

Dân tộc Bana 24 18

3

Thôn 3
ĐBKK 34 34 26 26

Dân tộc Hrê 34 26

4

Thôn 4
ĐBKK 40 39 20 20

Dân tộc Hrê 19 9

Dân tộc Bana 20 11

5

Thôn 5
ĐBKK 45 42 32 32

Dân tộc Hrê 8 6

Dân tộc Bana 34 26

VI Xã An Toàn 3 III 240 226 162 162

Dân tộc Hrê 29 19
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6*100 9
10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

Dân tộc Bana 197 143

1 Thôn 1 ĐBKK 77 75 56 56

Dân tộc Bana 61 45

Dân tộc Hrê 14 11

2 Thôn 2 ĐBKK 89 81 59 59

Dân tộc Bana 74 57

Dân tộc Hrê 7 2

3 Thôn 3 ĐBKK 74 70 47 47

Dân tộc Bana 62 41

Dân tộc Hrê 8 6

VII Thị trấn An Lão 6 III 1200 289 435 221 32 0 0 747 0 0

Dân tộc Hrê 280 215

Dân tộc Bana 3 3

Dân tộc Chăm 1 1

Dân tộc Thái 3 1

Dân tộc Thổ 1 1

Dân tộc Khơ me 1 0

1 Thôn 2 ĐBKK 351 162 148 129 22 0 447 0

Dân tộc Hrê 159 126 22 0 445 0

Dân tộc Chăm 1 1 0 0 2 0

Dân tộc Thái 1 1 0 0 2 0

Dân tộc Ba Na 1 1 0 0 0 0

2 Thôn 7 ĐBKK 68 54 40 36 5 0 125 0

Dân tộc Hrê 53 35 5 0 123 0

Dân tộc Ba Na 1 1 0 0 2 0

3 Thôn Gò Bùi ĐBKK 111 59 56 49 5 0 149 0

Dân tộc Hrê 56 49 5 0 147 0

Dân tộc Khơ me 1 0 0 0 2 0

Dân tộc Thái 2 0 0 0 0 0

4 Thôn 9 130 12 35 7 0 0 26 0

Dân tộc Hrê 10 5 0 0 24 0

Dân tộc Bana 1 1 0 0 0 0

Dân tộc Thổ 1 1 0 0 2 0
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9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14
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14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

5 Thôn Hưng Nhơn Bắc 172 1 47 0 0 0 0 0

Dân tộc Hrê 1 0 0 0 0 0

6 Thôn Hưng Nhơn 368 1 109 0 0 0 0 0

Dân tộc Hrê 1 0 0 0 0 0

VIII Xã An Tân 1 32 32 27 27

Dân tộc Hrê 32 27

1 Thôn Gò Đồn ĐBKK 32 32 27 27

Dân tộc Hrê 32 27

IX Xã An Quang 5 III 380 366 229 229

Dân tộc Hrê 361 226

Dân tộc Bana 3 1

Dân tộc Thái 2 2

1 Thôn 2 ĐBKK 122 116 68 68

Dân tộc Hrê 113 67

Dân tộc Bana 2 0

Dân tộc Thái 1 1

2 Thôn 3 ĐBKK 97 93 58 58

Dân tộc Hrê 93 58

3 Thôn 4 ĐBKK 77 73 48 48

Dân tộc Hrê 73 48

4 Thôn 5 ĐBKK 56 56 39 39

Dân tộc Hrê 55 38

Dân tộc Bana 1 1

5 Thôn 6 ĐBKK 28 28 16 16

Dân tộc Hrê 27 15

Dân tộc Thái 1 1

D HUYỆN TÂY SƠN 3 7 909 475 52,26 369 40,59 338 71,16

I Xã Vĩnh An 5 III 416 355 269 267

Dân tộc Bana 355 267 3 475 15

1 Làng Xà Tang ĐBKK 71 51 50

Dân tộc Bana 65 50 105 5

2 Làng Kon Mon ĐBKK 64 43 42

Dân tộc Bana 59 42 125 4
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9/6*100
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15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

3 Làng Kon Giọt 1 ĐBKK 104 60 60

Dân tộc Bana 85 60 2 110 2

4 Làng Kon Giọt 2 ĐBKK 65 35 35

Dân tộc Bana 47 35 45 1

5 Làng Kon Giang ĐBKK 112 80 80

Dân tộc Bana 99 80 1 90 3

II Xã Tây Xuân 1 205 53 56 46

Dân tộc Bana 53 46

1 Thôn Đồng Sim ĐBKK 205 53 56 46

Dân tộc Bana 53 46 5 124 24

III Xã Bình Tân 1 288 67 44 25

Dân tộc Bana 67 25

1 Thôn M6 288 67 44 25

Dân tộc Bana 67 25 6 156 59

E HUYỆN HOÀI ÂN 3 11 1072 1057 98,60 379 35,35 378 35,76

I Xã Đak Mang 4 III 391 391 140 140

- Dân tộc Bana 371 130

- Dân tộc Hrê 15 6

- Dân tộc Chăm 3 2

 - Dân tộc Thái                                                                                                        2 2

1
Thôn O 6 ĐBKK 103 103 40 40

- Dân tộc Bana 98 39

- Dân tộc Hrê 5 1

2 Thôn T 6 ĐBKK 140 140 40 40

Dân tộc Bana 129 34

Dân tộc Hrê 8 3

Dân tộc Chăm 1 1

Dân tộc Thái 2 2

3
Thôn O 10 ĐBKK 91 91 38 38

Dân tộc Ba na 87 35

Dân tộc Hrê 2 2
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10= 

9/6*100
11

12= 

11/7*100
13 14

15= 

14/13*1000
16 17

18= 

17/16*100
19

Dân tộc Chăm 2 1

4
Thôn O 11 ĐBKK 57 57 22 22

- Dân tộc Ba na 57 22

II Xã Bok Tới 5 III 502 501 170 170

- Dân tộc Bana 485 170

- Dân tộc Hrê 10 0

Dân tộc Chăm 2 0

Dân tộc Thái 4 0

1
Thôn T 1 ĐBKK 98 98 29 29

- Dân tộc Bana 94 29

- Dân tộc Hrê 3 0

Dân tộc Chăm 1 0

2
Thôn T 2 ĐBKK 106 106 36 36

- Dân tộc Bana 105 36

- Dân tộc Hre 1 0

3
Thôn T4 ĐBKK 109 108 31 31

Dân tộc Bana 106 31

Dân tộc Hrê 1 0

Dân tộc Thái 1 0

4
Thôn T5 ĐBKK 121 121 38 38

Dân tộc Bana 119 38

Dân tộc Hrê 1 0

Dân tộc Chăm 1 0

5
Thôn T6 ĐBKK 68 68 36 36

Dân tộc Bana 61 36

Dân tộc Hrê 4 0

Dân tộc Thái 3 0
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III Xã Ân Sơn 2 III 179 165 69 68

- Dân tộc Bana 159 68

- Dân tộc Hrê 4 0

Dân tộc Chăm 2 0

1 Thôn 1 ĐBKK 107 100 42 42

- Dân tộc Bana 96 42

- Dân tộc Hrê 2 0

Dân tộc Chăm 2 0

2 Thôn 2 ĐBKK 72 65 27 26

- Dân tộc Bana 63 26

- Dân tộc Hrê 2 0
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